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1 12452 Y Na Sa 21-09-2008 Nữ 062308004176

2 12453 Y Sắc 27-05-2007 Nữ 062307002684

3 12454 Nguyễn Thị Sang Sang 28-08-2008 Nữ 040308001077

4 12455 Y Sanin 16-10-2007 Nữ 062307002344

5 12456 Nguyễn Thị Cẩm Sen 06-02-2008 Nữ 062308000447

6 12457 Y Si 07-09-2008 Nữ 062308004503

7 12458 Y Siêu 30-04-2008 Nữ 062308002820

8 12459 Y Un Sim 07-07-2008 Nữ 062308003229

9 12460 Y Yong Son 06-06-2008 Nữ 062308000228

10 12461 Y Sơry 07-02-2008 Nữ 062308001389

11 12462 Y Sử 10-01-2008 Nữ 062308006700

12 12463 Y Suly 05-02-2008 Nữ 062308001514

13 12464 Nguyễn Ngọc Sương 18-05-2008 Nữ 075308017398

14 12465 Y Ngọc Sương 04-06-2007 Nữ 062307007190

15 12466 Y Sướng 12-07-2008 Nữ 062308005052

16 12467 Y Sương 13-02-2007 Nữ 062307000122

17 12468 Biền Phan Minh Tâm 26-08-2008 Nữ 062308007567

18 12469 Y Tâm 02-08-2008 Nữ 062308007136

19 12470 Y Kim Tân 01-09-2008 Nữ 062308003353

20 12471 Y Sa Tân 11-06-2008 Nữ 062308006577

21 12472 Y Tấn 09-12-2008 Nữ 062308001498
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22 12473 Y- Ni Tha 16-02-2006 Nữ 062306003674

23 12474 Y Thạch 24-11-2007 Nữ 062307006603

24 12475 Y Na Thais 17-01-2001 Nữ 062301007526

25 12476 Y Phương Thấm 15-03-2008 Nữ 062308005881

26 12477 Y Thắm 05-01-2008 Nữ 062308004447

27 12478 Y Thân 03-04-2008 Nữ 062308001647

28 12479 Y Thanh 07-12-2008 Nữ 062308007055

29 12480 Nguyễn Bích Thảo 02-01-2008 Nữ 062308006690

30 12481 Nguyễn Phương Thảo 25-06-2008 Nữ 066308005441

31 12482 Nguyễn Phương Thảo 25-09-2006 Nữ 062306001521

32 12483 Nguyễn Thanh Thảo 28-02-2007 Nữ 062307000355

33 12484 Nguyễn Thị Hương Thảo 24-08-2008 Nữ 042308000069

34 12485 Võ Lê Thanh Thảo 08-03-2008 Nữ 051308006618

35 12486 Xiêng Thị Phương Thảo 14-04-2007 Nữ 062307007517

36 12487 Y Thảo 24-12-2008 Nữ 062308002925

37 12488 Y Thảo 08-08-2008 Nữ 062308001373

38 12489 Y Thảo 03-01-2008 Nữ 062308006192

39 12490 Đào Ngọc Phương Thảo 19-01-2008 Nữ 062308006441

40 12491 Y Thar 15-09-2008 Nữ 062308003584

41 12492 Y Thê 05-01-2008 Nữ 062308002163

42 12493 Lê Minh Thi 09-08-2008 Nữ 062308004465

43 12494 Nguyễn Thị Thi 10-11-2008 Nữ 062308000400

44 12495 Y Thi 01-10-2008 Nữ 062308002883

45 12496 Y Thiềm 05-05-2008 Nữ 062308001982

46 12497 Y Lý Thiện 21-12-2008 Nữ 062308006465

47 12498 Y Ngọc Thiện 21-07-2008 Nữ 062308005275
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48 12499 Y Thiện 24-08-2007 Nữ 062307001969

49 12500 Y Thiên 19-07-2008 Nữ 062308002689

50 12501 Đinh Truyền Triều Thiên 13-12-2008 Nữ 062308007133

51 12502 Y Thiêng 09-04-2008 Nữ 062308003455

52 12503 Bùi Thị Diệu Thơ 18-03-2008 Nữ 062308002015

53 12504 Y Giáng Thơ 01-05-2006 Nữ 062306000939

Số lượng thí sinh theo danh sách: 53
Số lượng thí sinh dự thi:
Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
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